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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 

của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy 

định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 

phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014 về quy định 

chi tiết thi hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu 

chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức 

thuộc hệ thống hành chính nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 3074/QĐ-UBND Ngày 22 tháng 12 năm 2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Công bố Danh mục thủ tục hành 

chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân 

cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 203/QĐ-UBND Ngày 16 tháng 01 năm 2023 của 
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Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Phê duyệt quy trình nội bộ, quy 

trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã; 

 Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO và Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này 18 quy trình giải quyết thủ 

tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp 

xã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 

9001:2015.(Có phụ lục danh mục và các quy trình kèm theo) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Công chức Văn phòng -Thống kê, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, 

Ban chỉ đạo ISO xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Trung tâm HCC huyện; 

- CT, PCT.UBND xã; 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Phúc 



Phụ lục: 

Danh mục quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc 

thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

(Kèm theo Quyết định số:26 /QĐ-UBND ngày 20/02/2023 

của UBND xã Điền Hòa) 

 

TT Mã số Tên quy trình 

1 H57.32.53-01/TTHC-HT Đăng ký khai sinh 

2 H57.32.53-02/TTHC-HT Đăng ký kết hôn 

3 H57.32.53-03/TTHC-HT Đăng ký nhận cha, mẹ, con 

4 H57.32.53-04/TTHC-HT Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 

5 H57.32.53-05/TTHC-HT Đăng ký khai tử 

6 H57.32.53-06/TTHC-HT Đăng ký khai sinh lưu động 

7 H57.32.53-07/TTHC-HT Đăng ký kết hôn lưu động 

8 H57.32.53-08/TTHC-HT Đăng ký khai tử lưu động 

9 H57.32.53-09/TTHC-HT Đăng ký giám hộ 

10 H57.32.53-10/TTHC-HT Đăng ký chấm dứt giám hộ 

11 H57.32.53-11/TTHC-HT Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 

12 H57.32.53-12/TTHC-HT Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 

13 H57.32.53-13/TTHC-HT Đăng ký lại khai sinh 

14 H57.32.53-14/TTHC-HT 
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ 

cá nhân 

15 H57.32.53-15/TTHC-HT Đăng ký lại kết hôn 

16 H57.32.53-16/TTHC-HT Đăng ký lại khai tử 

17 H57.32.53-17/TTHC-HT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

18 H57.32.53-18/TTHC-HT Xác nhận thông tin hộ tịch 

 

http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4696
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4699
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4700
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4701
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4705
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4707
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4708
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4709
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4715
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4717
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4726
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4727
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4728
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4729
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4729
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4730
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4731
http://tthc.thuathienhue.gov.vn/Content/Thutuc/chitiet.aspx?iThuTuc=4732
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